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QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG

CỦA ĐẢNG
Đảng cộng sản việt nam nhận thức và giải quyết quan hệ giữa nhà nước,
thị trường và xã hội trong quá trình đổi mới đất nước

GS.TS. TRẦN VĂN PHÒNG *

Trên cơ sở làm rõ vị trí của quan hệ “giữa Nhà nước, thị trường và xã hội” 
trong mười mối quan hệ lớn cũng như thực chất của quan hệ này, bài viết đã phân 
tích làm rõ những điểm chung của quan hệ này ở Việt Nam, đặc biệt là quá trình 
Đảng ta nhận thức và giải quyết quan hệ này trong quá trình đổi mới đất nước.

Từ khóa: Quan hệ giữa Nhà nước và thị trường, Nhà nước, thị trường, xã hội.

Nhận bài: 27/11/2024; đưa vào quy tình biên tập: 25/12/2024; duyệt đăng: 25/01/2025.

Tổng kết thực tiễn đổi mới, bắt đầu từ Đại 
hội XI, Đảng ta đã xác định 8 mối quan hệ 
lớn trong mối quan hệ với 8 đặc trưng của chủ 
nghĩa xã hội và 8 phương hướng lớn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội theo tinh thần Cương lĩnh bổ 
sung, phát triển 2011. Đó là quan hệ giữa đổi 
mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế 
và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và 
định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển 
lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện 
từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; 

* Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

1
Tóm tắt

1. Vị trí của mối quan hệ này trong tổng thể các mối quan hệ lớn

giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội 
nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân dân làm chủ. Tổng kết việc 
thực hiện nghị quyết Đại hội XI, Đại hội XII 
của Đảng điều chỉnh mối quan hệ “giữa kinh 
tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa” 
thành quan hệ “giữa tuân theo các quy luật 
thị trường và bảo đảm định hướng xã hội 

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý 
luận, Đại hội XII của Đảng bổ sung mối quan 
hệ lớn thứ chín là mối quan hệ “giữa Nhà nước 
và thị trường”, sau đó mối quan hệ này được 
Hội nghị Trung ương 5 khóa XII (6/2017) bổ 
sung thêm thành tố “xã hội” thành mối quan 
hệ “giữa Nhà nước, thị trường và xã hội” [8, 
tr. 119].  Đây là bước phát triển lý luận về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam của Đảng ta. Bởi lẽ, các mối 
quan hệ lớn như là những vấn đề mang tính 
quy luật trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta được Đảng ta đúc rút từ thực 
tiễn đổi mới của đất nước gần 40 năm qua. 
Mối quan hệ “giữa Nhà nước, thị trường và 
xã hội” giữ vị trí quan trọng trong 10 mối 
quan hệ lớn.
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2. Thực chất của quan hệ giữa
“giữa Nhà nước, thị trường và xã hội”

chủ nghĩa”. Đồng thời, Đại hội XII cũng bổ 
sung thêm mối quan hệ “giữa Nhà nước và 
thị trường”, sau đó mối quan hệ này được 
Hội nghị Trung ương 5 khóa XII (6/2017) bổ 
sung thêm thành tố “xã hội” thành mối quan 
hệ “giữa Nhà nước, thị trường và xã hội”. 

Đại hội XIII của Đảng đã điều chỉnh mối 
“quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển” 
thành quan hệ “giữa ổn định, đổi mới và phát 
triển” đồng thời thêm mối quan hệ lớn thứ 
10 là “giữa thực hành dân chủ và tăng cường 
pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”. Việc 
điều chỉnh quan hệ lớn đầu tiên là phù hợp 
với thực tiễn. Có thể khẳng định cả mười mối 
quan hệ lớn đều nằm trong mối liên hệ phổ 
biến của nguyên lý biện chứng duy vật. Mỗi 
mối quan hệ đều có vai trò, vị trí, tầm quan 
trọng và ràng buộc lẫn nhau. Tuy nhiên, nhận 
thức về các mối quan hệ lớn như những quy 
luật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta là một quá trình. Điều này cho thấy 
tại Đại hội XI, trong Cương lĩnh 2011, có 8 
mối quan hệ lớn, thì đến Đại hội XIII đã có 10 
mối quan hệ lớn.

Có thể nói quan hệ giữa “giữa Nhà nước, 
thị trường và xã hội” là quan hệ dù mới được 
bổ sung tại Đại hội XII và hoàn thiện tại Hội 
nghị TƯ năm Khóa XII, nhưng là quan hệ 
nền tảng để thực hiện việc quản lý phát triển 
xã hội. Bởi lẽ, trong quá trình đổi mới, quản 
lý phát triển xã hội phải bảo đảm lợi ích của 
ba chủ thể là Nhà nước, Thị trường và Xã hội. 
Ba chủ thể này đóng vai trò cụ thể khác nhau 
trong quản lý, phát triển, xây dựng đất nước 
và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong phát triển 
kinh tế - xã hội. Cụ thể là, chủ thể “Nhà nước 
xây dựng và hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền 
tài sản, quyền kinh doanh, giữ ổn định kinh tế 
vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; tạo môi 
trường thuận lợi, công khai, minh bạch cho các 
doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và thị trường 
hoạt động; điều tiết, định hướng, thúc đẩy 

kinh tế phát triển, gắn kết phát triển kinh tế 
với phát triển văn hóa, xã hội bảo đảm an sinh 
xã hội, đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, 
bảo đảm quốc phòng an ninh. Nhà nước quản 
lý nền kinh tế bằng luật pháp, cơ chế, chính 
sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các 
tiêu chuẩn định mức và lực lượng kinh tế 
nhà nước phù hợp với yêu cầu và quy luật 
của kinh tế thị trường” [8, tr.130 - 131].  Chủ 
thể “Thị trường đóng vai trò quyết định trong 
xác định giá cả hàng hóa, dịch vụ; tạo động 
lực huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn 
lực; điều tiết sản xuất và lưu thông; điều tiết 
hoạt động của doanh nghiệp, thanh lọc những 
doanh nghiệp yếu kém” [8, tr. 131]. Còn chủ 
thể “Các tổ chức xã hội có vai trò tạo sự liên 
kết, phối hợp hoạt động, giải quyết các vấn 
đề phát sinh giữa các thành viên; đại diện 
và bảo vệ lợi ích của các thành viên trong 
quan hệ với các chủ thể, đối tác khác; cung 
cấp dịch vụ hỗ trợ cho các thành viên phản 
ánh nguyện vọng, lợi ích của các tầng lớp 
nhân dân với Nhà nước và tham gia phản 
biện biện luật pháp, cơ chế, chính sách của 
Nhà nước, giám sát các cơ quan và đội ngũ 
cán bộ, công chức nhà nước trong việc thực 
thi pháp luật” [8. tr. 131 - 132]. Như vậy, 
quan hệ giữa “giữa Nhà nước, thị trường và 
xã hội” là quan hệ giữa ba phương thức quản 
lý phát triển xã hội khác nhau: Quản lý bằng 
phương thức hành chính thông qua luật pháp, 
cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, các tiêu chuẩn định mức và lực lượng 
kinh tế nhà nước, v.v.. Quản lý bằng cơ chế 
thị trường để tạo ra môi trường kinh tế - xã hội 
lành mạnh đúng theo quy luật khách quan và 
quản lý bằng tự quản tự giác của cộng đồng xã 
hội. Ba phương thức quản lý này bổ sung cho 
nhau, cùng nhau tham gia quản lý phát triển 
xã hội tối ưu nhất. 
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3. Điểm chung của quan hệ “giữa Nhà nước, Thị 
trường và Xã hội” ở Việt Nam

Một là, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng 
suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam 

đóng vai trò quyết định việc nhận thức 
và giải quyết hiệu quả mối quan hệ 
giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.

 Đảng lãnh đạo Nhà nước, nhưng không 
quản lý thay nhà nước, Đảng định hướng 
mục tiêu, mô hình quản lý phát triển xã hội; 
đề ra chủ trương, đường lối để nhà nước cụ 
thể hóa, thể chế hóa bằng chính sách, pháp 
luật trong thực tiễn quản lý phát triển xã hội. 
Ở Việt Nam, “Đảng Cộng sản Việt Nam là 
đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã 
hội” [6, tr. 88]. Chỉ có thông qua bộ máy nhà 
nước và các tổ chức trong hệ thống chính 
trị, thông qua nắm vững và sử dụng bộ máy 
chính quyền nhà nước, quyền lực chính trị 
của Đảng mới được thực hiện, mục tiêu, lý 
tưởng của Đảng mới có thể đạt được. Qua 
đó, Đảng mới hoàn thành được vai trò, sứ 
mệnh lịch sử của mình và mục tiêu phục vụ 
nhân dân. Cương lĩnh, chủ trương, đường lối 
của Đảng chỉ có thể trở thành hiện thực khi 
thông qua nhà nước để hiện thực hóa, cụ thể 
hóa bằng thể chế, cơ chế, chính sách, pháp 
luật. Không có nhà nước, Đảng không thực 
hiện được vai trò lãnh đạo, cầm quyền của 
mình. Chính vì vậy Đảng tôn trọng tính tự 
chủ, sáng tạo, tính độc lập tương đối của nhà 
nước và hệ thống chính trị. Trong lãnh đạo, 
cầm quyền đối với nhà nước Đảng không 
“lấn sân”, không làm thay chức năng, vai trò, 
vị trí của nhà nước. Đồng thời, Đảng cũng 
không buông lỏng sự lãnh đạo, cầm quyền 
của mình đối với nhà nước. Để đảm đương 
được vai trò lãnh đạo, cầm quyền đối với nhà 
nước, Đảng phải vững về chính trị, tư tưởng, 
tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, nâng cao 
bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh 
đạo, cầm quyền; đoàn kết, thống nhất, chống 
mọi biểu hiện xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng lãnh đạo thị trường thông qua Nhà 
nước và xã hội, Đảng không làm thay Nhà 
nước cũng như xã hội. Đảng đề ra chủ trương, 
đường lối để phát triển thị trường, lãnh đạo, 
Nhà nước, xã hội thăm gia quản lý thị trường, 
định hướng cho thị trường, giám sát, kiểm tra thị 
trường. Qua đó Nhà nước xây dựng chính sách, 
pháp luật để quản lý thị trường, xã hội. Đồng 
thời, xã hội tham gia phản biện, định hướng, 
giám sát thị trường.

Hai là, cả ba chủ thể Nhà nước,
thị trường và xã hội đều có chung 
mục tiêu vì lợi ích của nhân dân

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là công cụ, phương thức thực hiện 
quyền lực nhà nước của nhân dân Việt Nam, 
phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân 
dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân 
dân, chịu sự giám sát của nhân dân, mọi hoạt 
động của Nhà nước đều phục vụ lợi ích của 
Nhân dân. Nhà nước xây dựng và hoàn thiện 
thể chế phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, gắn phát triển với 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại, v.v. cũng là nhằm phục vụ nhân dân 
tốt hơn, toàn diện hơn. Thị trường đóng vai 
trò điều tiết, định hướng cho kinh tế phát triển 
lành mạnh, đúng quy luật, trên cơ sở đó thúc 
đẩy sự phát triển của các lĩnh vực khác tuân 
theo những quy luật khách quan. Trên cơ sở 
đó cũng là nhằm tạo ra môi trường bình đẳng, 
công bằng cho sự phát triển của nhân dân tốt 
hơn, công bằng hơn, dân chủ hơn, minh bạch 
hơn và toàn diện. Xã hội sẽ tạo ra môi trường 
xã hội thuận lợi cho nhân dân, các thành viên 
của các tổ chức xã hội có cơ hội phát triển, 
phát huy được năng lực của mình cũng như 
tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội 
đối với Nhà nước và thị trường để tạo ra môi 
trường thuận lợi cho cả Nhà nước, thị trường 
và nhân dân cùng phát triển.
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Ba là, các chủ thể Nhà nước, Thị 
trường, Xã hội bổ sung thiếu hụt cho 

nhau vì vậy cần đến nhau để
hoàn thiện

Nhà nước bù đắp những thiếu hụt mà thị 
trường không thể đảm nhận cũng như không 
muốn thực hiện trong các lĩnh vực như quốc 
phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái, 
an sinh xã hội. Nhà nước đóng vai trò chủ 
đạo, nền tảng trong dịch vụ công cơ bản, 
thiết yếu cho xã hội, nhân dân; phân phối lại 
thu nhập thông qua hệ thống phúc lợi xã hội 
nhằm khắc phục bất công xã hội phát sinh 
sau khi phân phối lần đầu; bảo đảm an sinh 
xã hội dựa trên cơ chế đóng góp - hưởng thụ 
và chia sẻ, giúp người dân luôn duy trì thu 
nhập tối thiểu, phòng ngừa khi gặp rủi ro, 
mất sức lao động vẫn được bảo vệ và chăm 
sóc, không rơi vào cùng cực. Nhà nước đầu 
tư vào những lĩnh vực tư nhân không làm 
hoặc chưa làm. Nhà nước phát huy vai trò 
các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp trong thúc đẩy liên kết, hợp tác, điều 
tiết quan hệ thị trường, góp phần giảm thiểu 
tính tự phát của thị trường. Nhà nước giáo 
dục, tuyên truyền, thúc đẩy tính tích cực của 
cộng đồng, gia đình, cá nhân người tiêu dùng 
khi tham gia quan hệ thị trường, v.v..

Thị trường đòi hỏi thực hiện công khai, 
minh bạch và trách nhiệm giải trình của Nhà 
nước để người dân và doanh nghiệp tiếp cận 
nguồn lực nhà nước, dịch vụ công một cách 
công bằng, loại bỏ cơ chế “xin - cho”. Thị 
trường đòi hỏi phải vận dụng một số nguyên 
tắc của nó vào quản trị công để nâng cao hiệu 
quả, tính minh bạch, công khai phục vụ nhân 
dân. Thị trường huy động các nguồn lực xã 
hội, nguồn lực của doanh nghiệp, doanh nhân 
để bổ sung, bù đắp cho giới hạn của nguồn lực 
nhà nước. Thị trường bổ sung, kết hợp thể chế 
luật pháp với thể chế thị trường để nâng cao 
hiệu quả quản lý phát triển xã hội, v.v..

Xã hội bổ sung thể chế xã hội cho thể chế 
pháp luật và thể chế thị trường làm cho quản lý 
xã hội hoàn thiện, triệt để hơn, hiệu quả hơn. 

Xã hội thúc đẩy liên kết, hợp tác, chia sẻ, cùng 
đồng hành giữa Nhà nước, doanh nghiệp, thị 
trường với các lực lượng xã hội, bảo đảm 
nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển kinh 
tế - xã hội. Chính vì vậy, xã hội bổ sung những 
thiếu hụt mà Nhà nước và thị trường không thể.

4. Đảng ta nhận thức và giải quyết quan hệ
giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong 
công cuộc đổi mới

Ngay từ Đại hội VI - Đại hội của đổi mới, 
mặc dù Đảng ta chưa nói rõ về quan hệ giữa 
Nhà nước, thị trường và xã hội nhưng đã đề 
ra những nhiệm vụ cho Nhà nước: phải thể 
chế hóa đường lối chủ trương của Đảng thành 
pháp luật, chính sách cụ thể; xây dựng chiến 
lược kinh tế - xã hội và cụ thể hóa chiến lược 
đó thành những kế hoạch phát triển kinh - tế 
xã hội; quản lý hành chính - xã hội và hành 
chính - kinh tế; điều hành các hoạt động kinh 
tế - xã hội trong toàn xã hội theo kế hoạch; 
giữ vững pháp luật kỷ cương nhà nước và trật 
tự xã hội; v.v.. Về thực chất, Nhà nước thực 
hiện vai trò hậu thuẫn cho thị trường và xã hội 
phát triển [1, tr. 118 - 119].

Đại hội VI chưa nêu được kinh tế thị trường 
nhưng đã khẳng định phải xóa bỏ cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp, xây dựng cơ chế kinh 
tế mới như sử dụng đúng đắn quan hệ hàng 
hóa - tiền tệ. Đây chính là đặc trưng quan 
trọng của cơ chế kinh tế thị trường. Muốn 
kế hoạch hóa quá trình sản xuất, tái sản xuất 
hàng hóa phải vận dụng tổng hợp hệ thống 
các quy luật đang tác động lên nền kinh tế, 
trong đó có quy luật kinh tế cơ bản cùng các 
quy luật đặc thù khác của chủ nghĩa xã hội. 
Quản lý nền kinh tế phải bằng các phương 
pháp kinh tế là chủ yếu với động lực là thúc 
đẩy sự kết hợp hài hòa lợi ích của toàn xã hội, 
của tập thể và lợi ích riêng của người lao động 
[1, tr. 62-64].

Về thành tố xã hội, mặc dù Đại hội VI 
chưa đề cập được như Đại hội XIII, nhưng 
đã nhấn mạnh quyền làm chủ của nhân dân 
cần được thể chế hóa bằng pháp luật và thực 
hành dân chủ đi đôi với kỷ luật, quyền hạn 
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và lợi ích đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ. 
Mỗi người dân đều phải tham gia việc quản 
lý xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Công tác quản 
lý không phải là việc riêng của những người 
quản lý chuyên nghiệp mà là sự nghiệp của 
nhân dân. Trong công tác quản lý của các cơ 
quan nhà nước cần có sự tham gia của quần 
chúng. Việc phát huy vai trò của nhân dân 
lao động tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội cần được các cơ quan lãnh đạo và quản lý 
phát huy, v.v.. [1, tr. 110-112].

Tiếp tục tinh thần Đại hội VI, Đại hội VII 
đã có bước phát triển về nhận thức và giải 
quyết quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và 
xã hội. Đại hội chỉ rõ “Nhà nước quản lý nền 
kinh tế nhằm định hướng, dẫn dắt các thành 
phần kinh tế, tạo môi trường và điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
theo cơ chế thị trường, kiểm soát chặt chẽ và 
xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động 
kinh tế, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển 
kinh tế và phát triển xã hội” [2, tr. 67].

Đại hội VII cũng nhấn mạnh vai trò của 
thành tố thị trường: “Cơ chế vận hành nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa là cơ chế thị trường 
có sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật, 
kế hoạch, chính sách và các công cụ khác.

  Trong cơ chế đó, các đơn vị kinh tế có 
quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, quan hệ 
bình đẳng, cạnh tranh hợp pháp, hợp tác và 
liên doanh tự nguyện; thị trường có vai trò trực 
tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh tế lựa chọn lĩnh 
vực hoạt động và phương án tổ chức sản xuất 
kinh doanh có hiệu quả” [2, tr. 66-67].

Về thành tố xã hội, Đại hội VII chỉ rõ Mặt 
trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần 
được đổi mới về tổ chức và hoạt động để thực 
sự góp phần vào thực hiện dân chủ và đổi 
mới quản lý kinh tế - xã hội, chăm lo bảo vệ 
lợi ích chính đáng của nhân dân. Các đoàn 
thể chính trị - xã hội có nhiệm vụ động viên, 
phát huy tính tích cực xã hội của các tầng 
lớp nhân dân trong quản lý kinh tế - xã hội. 
Bộ máy của các đoàn thể chính trị - xã hội 
phải gọn nhẹ, hoạt động đúng với tính chất 
tổ chức quần chúng [2, tr. 93].

Đại hội VIII tổng kết thực tiễn 10 năm 
đổi mới rút ra bài học quan trọng “Xây dựng 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận 
hành theo cơ chế thị trường, đi đôi với tăng 
cường vai trò quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa” [3, tr. 72]. Đại hội 
cũng nhấn mạnh phải “Tăng cường hiệu lực 
quản lý vĩ mô của Nhà nước, khai thác triệt 
để vai trò tích cực đi đôi với khắc phục và 
ngăn ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực 
của cơ chế thị trường. Bảo đảm sự bình đẳng 
về quyền và nghĩa vụ trước pháp luật của mọi 
doanh nghiệp và cá nhân không phân biệt 
thành phần kinh tế” [3, tr. 93]; “Nhà nước 
quản lý thị trường bằng pháp luật, kế hoạch, 
cơ chế, chính sách, các công cụ đòn bẩy kinh 
tế và bằng các nguồn lực của khu vực kinh 
tế Nhà nước” [3, tr. 97]. Đồng thời, Đại hội 
VIII cũng khẳng định: “Thị trường vừa là căn 
cứ, vừa là đối tượng của kế hoạch. Kế hoạch 
chủ yếu mang tính định hướng và đặc biệt 
quan trọng trên bình diện vĩ mô. Thị trường 
có vai trò trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh 
tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động và phương án 
tổ chức sản xuất kinh doanh.

Vận dụng cơ chế thị trường đòi hỏi phải 
nâng cao năng lực quản lý vĩ mô của Nhà 
nước, đồng thời xác lập đầy đủ chế độ tự chủ 
của các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhằm 
phát huy tác động tích cực to lớn đi đôi với 
ngăn ngừa, hạn chế khắc phục những mặt 
tiêu cực của thị trường” [3, tr. 97]. 

Về thành tố xã hội, Đại hội VIII cho rằng, 
cần phải củng cố, mở rộng tổ chức hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên, nơi phối hợp thống nhất hành động 
của các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 
tham gia với Đảng và Nhà nước thực hiện và 
giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, 
chính sách về phát triển kinh tế - xã hội. Đảng, 
Nhà nước cần phải bàn bạc tham khảo ý kiến 
của Mặt trận Tổ quốc về những quyết định 
chủ trương lớn trong phát triển kinh tế, trong 
quản lý kinh tế - xã hội [3, tr. 129-130]. 
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 Đại hội IX của Đảng tiếp tục tinh thần 
“Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi, 
bình đẳng cho các doanh nghiệp cạnh tranh 
và hợp tác để phát triển; bằng chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch và chính sách kết hợp với 
sử dụng lực lượng vật chất của Nhà nước để 
định hướng phát triển kinh tế - xã hội, khai 
thác hợp lý các nguồn lực của đất nước, bảo 
đảm cân đối vĩ mô nền kinh tế, điều tiết thu 
nhập; kiểm tra, kiểm soát, thanh tra mọi hoạt 
động kinh doanh theo quy định của pháp luật, 
chống buôn lậu, làm hàng giả, gian lận thương 
mại” [4, tr. 102]. Theo tinh thần của Đại hội 
IX, Nhà nước tôn trọng nguyên tắc và cơ chế 
hoạt động khách quan của thị trường, tạo điều 
kiện phát huy mặt tích cực, đồng thời khắc 
phục hạn chế những tác động tiêu cực của thị 
trường. “Hình thành đồng bộ và tiếp tục phát 
triển, hoàn thiện các loại thị trường đi đôi với 
xây dựng khuôn khổ pháp lý và thể chế, để 
thị trường hoạt động năng động, có hiệu quả, 
có trật tự, kỷ cương trong môi trường cạnh 
tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, hạn 
chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh. Có 
giải pháp hữu hiệu chống buôn lậu và gian lận 
thương mại” [4, tr. 192]. Đại hội IX cũng đề 
cập đến việc công khai hóa các nội dung và 
cơ chế, phương thức giám sát của các cơ quan 
chức năng, các đoàn thể quần chúng nhân dân 
và các tổ chức xã hội về thực hiện pháp luật, 
chính sách, chế độ của nhà nước và quản lý 
kinh tế - xã hội.  Đại hội cũng yêu cầu tăng 
cường phát huy vai trò xã hội trong giám sát, 
kiểm tra việc thực hiện các chính sách, cơ chế 
đã được ban hành [4, tr. 338].

Đại hội X xác định, Nhà nước cần tạo môi 
trường pháp lý và cơ chế chính sách thuận lợi để 
phát huy các nguồn lực của xã hội cho phát triển 
thị trường; các chủ thể hoạt động kinh doanh 
bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, công khai, 
minh bạch có trật tự, kỷ cương. Nhà nước định 
hướng sự phát triển bằng các chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch và cơ chế, chính sách trên cơ 
sở tôn trọng các nguyên tắc của thị trường [5, tr. 
78]. Thực hiện quản lý nhà nước bằng hệ thống 
pháp luật, giảm tối đa sự can thiệp hành chính 
và hoạt động của thị trường và doanh nghiệp. 

Về thành tố thị trường, Đại hội X xác 
định thực hiện đồng bộ các loại thị trường 
hàng hóa và dịch vụ, thị trường tài chính, thị 
trường sức lao động, thị trường bất động sản, 
thị trường khoa học và công nghệ. Tôn trọng 
quy luật thị trường trong phát triển kinh tế, 
thu hẹp những lĩnh vực nhà nước độc quyền 
kinh doanh, xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp. 
Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý giá theo cơ 
chế thị trường [5, tr. 80-82].

Về thành tố xã hội, Đại hội X yêu cầu Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân 
dân phát huy vai trò dân chủ trong việc kiểm 
tra, giám sát, phản biện các chủ trương, đường 
lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát 
triển kinh tế thị trường, tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội, ngăn ngừa mặt trái của thị 
trường, để xây dựng một xã hội thực sự dân 
chủ. Đại hội cũng yêu cầu thực hiện tốt Luật 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quy chế dân chủ 
ở mọi cấp để Mặt trận, các đoàn thể và tầng 
lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền, hệ thống chính trị, xây 
dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã chủ nghĩa [5, tr. 124-125].

Đại hội XI “yêu cầu đổi mới và nâng cao 
vai trò và hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà 
nước. Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo 
đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch của 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 
Đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch, quản 
lý kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường” [6, 
tr. 37]. Đại hội XI coi hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa như là một đột phá chiến lược đầu 
tiên quan trọng nhất. Trong đó, trọng tâm 
là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng 
và cải cách hành chính [6, tr. 106]. Đại hội 
cũng cho rằng, “Hoàn thiện thể chế kinh 
tế thị trường đồng bộ và hiện đại là tiền đề 
quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền 
kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn 
định kinh tế vĩ mô” [6, tr. 107-108]. Đồng 
thời, Đại hội cũng đòi hỏi phải hoàn thiện cơ 
chế để nhân dân, các tổ chức xã hội có thể 
đóng góp ý kiến phản biện xã hội và giám 
sát công việc của Đảng, Nhà nước nhất là 
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về các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; 
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; về quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát 
triển quan trọng. Hoàn thiện và thực hiện tốt 
Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của các 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và của 
mỗi người dân trong việc quản lý tổ chức đời 
sống cộng đồng, phát triển cơ chế thị trường 
theo quy định của pháp luật [6, tr.144-145].

Đại hội XII, trên cơ sở tổng kết thành tựu, 
hạn chế phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa [6, tr. 97-98], xác định 
phải tiếp tục thống nhất nhận thức về nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa [6, 
tr. 102]. Đại hội XII cũng yêu cầu “Nhà nước 
thể thể chế hóa nghị quyết của Đảng, xây 
dựng, tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, 
bảo đảm các loại thị trường ngày càng hoàn 
thiện và vận hành thông suốt, cạnh tranh công 
bằng, bình đẳng và kiểm soát độc quyền kinh 
doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, 
cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh” [6, tr. 112]. Đối với thành tố xã 
hội, Đại hội XII yêu cầu “Đổi mới, hoàn thiện 
cơ chế, chính sách để phát huy vai trò làm chủ 
của nhân dân; bảo đảm quyền tự do dân chủ 
trong hoạt động kinh tế của người dân theo 
quy định của Hiến pháp, pháp luật và sự tham 
gia có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội trong xây dựng và giám 
sát việc thực hiện thể chế kinh tế và phát triển 
kinh tế - xã hội” [6, tr. 112].

Như vậy là trước Đại hội XII, mặc dù chưa 
khái quát đầy đủ thành quan hệ giữa Nhà 
nước, thị trường và xã hội nhưng trên thực tế 
Đảng ta đã quan tâm nhận thức và giải quyết 
mối quan hệ này.

Để nâng cao nhận thức và giải quyết mối 
quan hệ này cần: Thứ nhất, hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền XHCN để “nâng cao năng 
lực, hiệu quả quản lý, điều hành và năng lực 
kiến tạo phát triển” [8, tr. 284] trong mối 
quan hệ với thị trường và xã hội. Thứ hai, 
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa để tiếp tục hoàn thiện 
thể chế, phát triển đầy đủ, đồng bộ các yếu tố 
thị trường, các loại thị trường2 và kết hợp tốt 

giữa tính phổ biến của “kinh tế thị trường” và 
tính đặc thù của Việt Nam là “định hướng xã 
hội chủ nghĩa”. Thứ ba, hoàn thiện thể chế 
các tổ chức xã hội theo hướng phát huy vai 
trò, chức năng của mình trong nhận thức, giải 
quyết mối quan hệ này. Các giải pháp này 
phải được tổ chức, thực hiện đồng bộ mới  
mang lại hiệu quả thiết thực.
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quốc gia, Hà Nội.
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